
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA BÌNH

Số: 1717/TMBG-BVĐKHB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 05 tháng 08 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; được sửa đổi bổ 
sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 
25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nhu cầu khám, chữa bệnh các khoa và Kế hoạch phát triển của Bệnh 
viện.

Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm thiết 
bị y tế (vật tư) nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đợt 5 năm 2026 với nội dung 
cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: đường Cù Chính 
Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Văn bản báo giá bản cứng: Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp văn thư theo 
địa chỉ: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, đường Cù Chính Lan, 
phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. (Trên bì thư ghi rõ: Báo giá cho thư mời báo giá 
số…. ngày … tháng … năm 2026).

- File excel gửi qua Email: phongvtbvhb@gmail.com với tiêu đề email và file: TÊN 
CÔNG TY - Báo giá cho thư mời báo giá số…. ngày … tháng … năm 2026.

- Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - TBYT, số điện thoại: 02183.896545 (số máy lẻ 
247)
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày được đăng tải trên hệ 
thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hãng sản xuất 
hoặc nhà cung cấp chào báo giá theo nội dung của Thư mời chào báo giá này. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:

mailto:phongvtbvhb@gmail.com
https://muasamcong.mpi.gov.vn/


1. Danh mục thiết bị y tế (vật tư) yêu cầu báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính 
kèm.
2. Hồ sơ báo giá gồm các tài liệu:
- Thư báo giá kèm thông số kỹ thuật của các mặt hàng theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế của 
Công ty báo giá. 
3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, Địa chỉ: đường Cù Chính 
Lan, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
4. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng ký kết có hiệu lực
5. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm. 
Lưu ý:
- Đơn giá của quý công ty đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu 
có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
- Bệnh viện xem xét không tổng hợp báo giá trong các trường hợp sau:

+ Không có báo giá bản cứng được ký bởi người có thẩm quyền;
+ Không có thông tin rõ ràng như địa chỉ, số điện thoại, email hoặc ký bởi người 

không có thẩm quyền;
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm có 
đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế (vật tư) nhà thuốc 
Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đợt 5 năm 2026 nêu trên tại phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc; 
- Các khoa, phòng Bv;
- Lưu: VT, VT-TBYT

          GIÁM ĐỐC

    Nguyễn Hoàng Diệu



PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Thư mời chào báo giá số 1717/TMBG-BVĐKHB  ngày 05  tháng 08 năm 2026 

của Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình)

Stt Danh mục hàng hóa Đơn vị 
tính

Số lượng 
/Khối lượng Ghi chú

1 Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ S Bộ 20

2 Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ M Bộ 20

3 Bộ điều trị hút áp lực âm cỡ L Bộ 20

4 Túi chứa dịch thải 250 ml Cái 60

5 Túi chứa dịch thải 1000 ml Cái 60

6 Gạc hút dịch 10 x 10 cm Miếng 200

7 Áo cột sống Cái 600

8 Băng cố định khớp vai Cái 600

9 Đai số 8 Cái 600

10 Đai thắt lưng Cái 1.000

11 Nẹp cổ cứng Cái 300

12 Nẹp cẳng tay Cái 800

13 Nẹp chống xoay dài Cái 1.000

14 Olego ( Nẹp gối) Cái 1.000

15 Đai lưng cao cấp Cái 1.000

16 Túi treo tay Cái 300

17 Nẹp cổ cứng Cái 300

18 Olego ( Nẹp gối H3) Cái 1.000

19 Hydrogels Miếng 1.000

20 Hydrocolloid Miếng 1.000

21 Alginates Miếng 1.000

22 Hydrofibres Miếng 1.000

23 Hydroceluler Miếng 1.000

24 Áo desol Cái 800

25 Nẹp bóng chày Cái 500

26 Nẹp izolanh Cái 800

27 Bơm tiêm tiểu đường BD Ultra – Fine các cỡ Cái 1.000

28 Miếng xốp cầm máu Chiếc 100



Stt Danh mục hàng hóa Đơn vị 
tính

Số lượng 
/Khối lượng Ghi chú

29 Cảm biến đo đường huyết liên tục Chiếc 100

30
Băng ghim cắt khâu nối nội soi Endo GIA 
Articulating Reload công nghệ Tri-Staple các 
cỡ

cái 10

31 Băng hút dịch tối ưu Hộp 50

32 Bộ áo hạ thân nhiệt dùng 1 lần (các cỡ) Bộ 10

33 Bộ dụng cụ nội soi ống mềm có các kênh can 
thiệp Bộ 10

34 Bộ dụng cụ rửa mũi kèm gói muối rửa Cái 20

35 Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị dùng trong 
phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn, thành bụng Cái 30

36 Bộ kim Endos Bộ 100

37 Bộ phẫu thuật cổng vào nội soi Gelpoint Bộ 10

38 Bộ phẫu thuật TOT Bộ 20

39 Bộ toan áo giấy vô trùng Bộ 400

40 Canuyn mở khí quản 2 nòng hút đờm trên cuff Cái 20

41 Chỉ Monosyl  3/0 Sợi 20

42 Chỉ Monosyl  4/0 Sợi 20

43 Chỉ prolen 9.0 Sợi 200

44 Đệm nước Cái 50

45 Gạc hút dịch tan thành Gel diệt trùng Suprasort 
A+Ag (10 x 10cm) Hộp 50

46 Gạc mỡ vô trùng chống dính 10x10cm Miếng 700

47 Gậy chống 3 chân Cái 20

48 Khung tập đi Cái 210

49 Màng sinh học (Trung bì da lợn) Miếng 200

50 Miếng dán kháng sinh chống loét các cỡ Miếng 100

51 Nẹp cố định chi thể các loại/cỡ Bộ 100

52 Ống hút tai nhựa (dùng một lần) Cái 100

53 Ống thông tiểu 3 nhánh Cái 520

54 Sonde dẫn lưu màng phổi silicon các cỡ Cái 130

55
Tay dao hàn mạch mổ nội soi LigaSure 
Maryland hàm phủ nano chống dính, đầu cong, 
chiều dài thân dao 37cm

Cái 5



Stt Danh mục hàng hóa Đơn vị 
tính

Số lượng 
/Khối lượng Ghi chú

56
Tay dao siêu âm mổ nội soi, đầu cong, chiều dài 
thân dao 39cm, đường kính thân dao 5mm (Sử 
dụng cho dao siêu âm không dây Sonicision) 

Cái 5

57 Túi hút áp lực âm Cái 30

58 Thước đo áp lực âm liên tục Cái 20

59 Băng bột tổng hợp ( Băng bột sợi thủy tinh) 5* 
12,5cm x 360cm Cuộn 3000

60 Bông lót bó bột ORBE 10cm x 3,65m Cuộn 2000

61 Bông lót bó bột ORBE 15cm x 3,65m Cuộn 10000

Tổng cộng: 61 danh mục
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